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VỀ ĐIỀU 5
*
 

--------------------------------- 

 

1. Điều 5 Công ước bao gồm quy định về nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên trong 

việc đảm bảo các quyền và tự do của các cá nhân về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội 

và văn hóa mà không chịu bất kỳ sự phân biệt nào. Cần ghi nhớ là các quyền và tự do 

quy định ở Điều 5 chưa phải là một danh sách toàn diện. Nguồn gốc của các quyền và 

tự do đã nêu bắt nguồn từ các quyền được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc 

và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, cũng như từ Lời mở đầu của Công 

ước này. Hầu hết các quyền này đã được quy định chi tiết trong hai Công ước quốc tế 

cơ bản về nhân quyền năm 1966. Tất cả các Quốc gia thành viên có nghĩa vụ ghi nhận 

và bảo vệ nhân quyền cho dù cách thức thực hiện các nghĩa vụ này trong pháp luật 

của các quốc gia có thể khác nhau đôi chút. Điều 5 Công ước, ngoài việc yêu cầu các 

Quốc gia thành viên đảm bảo rằng việc thực hiện các quyền và tự do của con người 

không được mang tính chất phân biệt chủng tộc, nó thừa nhận sự tồn tại chứ không 

qui định các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế xã hội và văn hóa. Theo quy định của 

Công ước, các Quốc gia thành viên cần nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt chủng tộc 

mà ảnh hưởng tới việc hưởng thụ các quyền đã nêu. 

2. Trong trường hợp các Quốc gia thành viên áp đặt giới hạn với một quyền được ghi nhận 

trong Điều 5 của Công ước, quốc gia đó phải đảm bảo rằng mục tiêu và tác động của sự 

giới hạn đều không được trái với quy định trong Điều 1 của Công ước như là một phần 

của các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Để chắc chắn là trong mọi trường hợp sự giới 

hạn kể trên không đưa đến tình trạng phân biệt chủng tộc, Uỷ ban có thể yêu cầu các 

quốc gia liên quan cung cấp những thông tin bổ sung. 

3. Có rất nhiều quyền và tự do được ghi nhận trong Điều 5, trong đó có những quyền được đảm 

bảo cho mọi cá nhân thuộc mọi quốc gia , ví dụ như quyền được đối xử công bằng trước tòa 

án; đồng thời có các quyền khác chỉ được áp dụng cho những người là công dân của quốc gia 

đó, chẳng hạn như quyền được bầu cử, ứng cử. 

4. Các Quốc gia thành viên được khuyến nghị báo cáo về việc đảm bảo không có sự phân 

biệt đối xử trong việc thực hiện từng quyền nêu ở Điều 5 của Công ước. 

5. Các quyền tự do nêu ở Điều 5 của Công ước và các quyền tương tự khác phải được các 

Quốc gia thành viên bảo vệ. Sự bảo vệ đó có thể được thực hiện qua nhiều cách thức như 

thông qua hoạt động của các cơ quan công quyền hay hoạt động của các tổ chức tư nhân. 

                                         
* Phiên họp thứ 48 (1996) 



Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên là đảm bảo thực thi có hiệu 

quả quy định của Công ước và báo cáo về việc thực thi đó theo quy định tại Điều 9. 

Trong trường hợp các tổ chức tư nhân tham gia vào việc thực thi các quyền nêu trên, các 

Quốc gia thành viên phải đảm bảo là hoạt động của các tổ chức tư nhânkhông dẫn đến 

hoặc duy trì sự phân biệt chủng tộc.  

 

 


